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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:           /2026/NQ-HĐND
	
An Giang, ngày      tháng     năm 2026


DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT 
Quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 
không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh An Giang 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2024/QH15, Luật số 146/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 41/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Xét Tờ trình số ……/TTr-UBND ngày …… tháng … năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh An Giang; Báo cáo thẩm tra số ……/BC-HĐND ngày …… tháng … năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh An Giang.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh An Giang. 
2. Đối tượng áp dụng
a) Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang.
b) Cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Việc hỗ trợ phải bảo đảm công khai, đúng đối tượng, không trùng lặp, có kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm, tránh lợi ích nhóm, nhằm mục tiêu vừa không bỏ sót tổ chức, cá nhân cần hỗ trợ, vừa ngăn chặn trục lợi chính sách, lãng phí nguồn lực, đảm bảo hiệu quả và công bằng. 
2. Trường hợp cùng nội dung hỗ trợ được quy định tại nhiều văn bản khác nhau thì đối tượng thụ hưởng chỉ được lựa chọn một chính hỗ trợ có lợi nhất.
Điều 3. Hỗ trợ ổn định đời sống đối với tổ chức, cá nhân có tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản
1. Đối tượng hỗ trợ
Tổ chức, cá nhân có tàu cá đăng ký tại tỉnh An Giang được Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu xác nhận có tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản. 
2. Điều kiện hỗ trợ
a) Tổ chức, cá nhân có tàu cá ngừng hoạt động do không đủ điều kiện khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được hỗ trợ một lần, kể cả trường hợp sở hữu nhiều tàu cá.
[bookmark: bookmark4]b) Tổ chức, cá nhân được hưởng hỗ trợ phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp hợp, không báo cáo và không theo quy định, đồng thời cam kết phải cam kết không đưa tàu cá hoạt động khai thác thủy sản khi chưa đủ điều kiện, kể cả sau thời gian hưởng chính sách hỗ trợ. 
[bookmark: bookmark5]3. Nội dung, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ
[bookmark: bookmark7]a) Hỗ trợ ổn định đời sống: 3.000.000 đồng/tổ chức, cá nhân/tháng.
b) Thời gian hỗ trợ: không quá 03 tháng từ ngày tàu cá ngừng hoạt động do không đủ điều kiện khai thác thủy sản được Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu xác nhận, đến khi tàu cá đủ điều kiện hoạt động trở lại theo quy định. 
c) Thời gian thực hiện chính sách: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.
Điều 4. Hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định
1. Đối tượng hỗ trợ
a) Tổ chức, cá nhân có tàu cá chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đăng ký tại tỉnh An Giang, đã lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước ngày 19 tháng 5 năm 2024 nhưng chưa đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 
b) Tổ chức, cá nhân có nhiều tàu cá đủ điều kiện hỗ trợ thì thực hiện hỗ trợ đối với tất cả các tàu đủ điều kiện.
2. Điều kiện hỗ trợ
Chủ tàu cá được hỗ trợ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 
a) Có đầy đủ hồ sơ pháp lý còn hiệu lực theo quy định, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy phép khai thác thủy sản; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. 
b) Không vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); không khai thác vượt ranh giới vùng biển; không duy trì hoặc cố ý vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình (trừ trường hợp bất khả kháng); chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự tại địa phương khác.
c) Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần cho việc nâng cấp hoặc thay thế thiết bị giám sát hành trình. 
d) Thiết bị giám sát hành trình được hỗ trợ phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và kết nối ổn định với hệ thống giám sát tàu cá theo quy định.
đ) Có hóa đơn, chứng từ có liên quan đến nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá. 
e) Thiết bị giám sát hành trình tàu cá sau khi được nâng cấp hoặc thay thế phải đáp ứng các yêu cầu tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP. 
3. Nội dung, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ
a) Hỗ trợ nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá
- Mức hỗ trợ: 50% chi phí theo hóa đơn thực tế nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/tàu cá. Phần còn lại do chủ tàu chịu trách nhiệm đóng góp.
- Thời gian hỗ trợ: Từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.
b) Hỗ trợ thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá
- Mức hỗ trợ: 50% chi phí theo hóa đơn thực tế nhưng tối đa không quá 11.000.000/tàu cá. Phần còn lại do chủ tàu chịu trách nhiệm đóng góp.
- Thời gian hỗ trợ: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.
Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ được bố trí từ ngân sách tỉnh An Giang và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày……tháng…..năm 2026.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, Kỳ họp thứ ...... thông qua ngày ........ tháng ....... năm 2026./.
	[bookmark: _Hlk218013882]Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VB và QLXLVPHC (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN
   các xã, phường, đặc khu;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;                                                                          
- Lưu: VT.
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